
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ SƠN TÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /QĐ-UBND Sơn Tây, ngày       tháng 8 năm 2024 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong  

năm học 2023 - 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện 

pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

 Theo đề nghị của Hội khuyến học tại Tờ trình số 01/TTr-KH ngày 28/8/2024 

và ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho 50 cá nhân đã 

có thành tích xuất sắc trong năm học 2023 - 2024. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Giao Hội khuyến học xã trích số tiền 14.100.000 đồng (Mười bốn 

triệu, một trăm nghìn đồng) trong nguồn xã hội hóa để làm công tác khen thưởng. 

UBND xã trích từ nguồn ngân sách năm 2024 để làm khung, giấy khen cho các 

em học sinh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã, Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
 

 

  Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Công chức Tài chính - Kế toán; 

- Hội khuyến học xã; 

- Lưu: VT; HĐTĐKT. 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

 Cao Văn Đức 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx


DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

(Kèm theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 

của Chủ tịch UBND xã Sơn Tây) 
 

TT Họ và tên Lớp Môn Giải Ghi chú 

1 Đặng Thị Hoài Ngân 9D 

Tiếng Anh Nhì 

600 Bơi tự do 50m nữ THCS KK 

IOE Qua mạng lớp 9 Nhì 

2 Dương Hoàng Tuấn 9B 
Toán Nhì 

400 
Giải Vàng cuộc thi Vioedu cấp tỉnh  

3 Phạm Thị Nam Phương 9B 
Toán Ba 

400 
IOE Qua mạng lớp 9 Ba 

4 Phan Đình Trọng 9B Hoá học Nhì 300 

5 Nguyễn Thị Hoài An 9B Sinh học Ba 300 

6 Lê Sỹ Hà Nam 9C Vật lý KK 300 

7 Nguyễn Nhật Hoài Anh 10A2 Lịch sử Nhì 300 

8 Đỗ Hải Thúy 10A1 Toán Nhì 300 

9 Hồ Quốc Trung 10A1 Toán Ba 300 

10 Nguyễn Thị Lan Anh 11A Hóa học KK 300 

11 Phan Lê Tố Uyên 12D Lịch sử Ba 300 

12 Cao Thái Công 12D1 Địa lý Ba 300 

13 Phạm Ngọc Ánh 11A Tiếng anh Ba 300 

14 Nguyễn Hà An 9A Bóng chuyền Nam THCS Nhất 300 

15 Nguyễn An Thành 8A Bóng đá Nam THCS Ba 300 

16 Đỗ Gia Hân 6B 
Bơi tự do 100m nữ THCS Ba 

400 
Giải Bạc cuộc thi vioedu cấp tỉnh Nhì 

17 Phạm Đình Anh Khoa 9A Cầu lông đôi Nam Ba 300 

18 Phạm Thị Thanh Trúc 9B 
Chạy 400m Nữ KK 

500 
Chạy 800m Nữ KK 

19 Đào Bảo Luân 8A 
Bơi ếch 50m nam THCS Ba 

500 
Cầu lông đôi Nam Ba 

20 Trần Khánh Duy 8C Nhảy xa Nam Ba 300 

21 Nguyễn Duy Sáng 8A 
Bơi tự do 100 m nam THCS KK 

500 
Bơi tự do 50m nam THCS Ba 

22 Nguyễn Thị Kiều Oanh 5D 
Huy chương Vàng bật xa nữ HKPĐ 

cấp tỉnh 
 300 

23 Trần Đăng Khoa 5A 
Huy chương Vàng môn bóng đá cấp 

Tỉnh 
 300 

24 Nguyễn Thái Anh Thư 8C 
IOE Qua mạng lớp 8 Nhất 

300 
IOE Qua mạng lớp 9 Nhất 

25 Nguyễn Phạm Hạnh Duyên 
8B IOE Qua mạng lớp 8 Nhất 

300 
9B IOE Qua mạng lớp 9 Nhất 

26 Nguyễn Thị Phương Uyên 
8C IOE Qua mạng lớp 8 Ba 

300 
9C IOE Qua mạng lớp 9 Ba 

27 Hoàng Xuân Huy 9B IOE Qua mạng lớp 9 Nhì 200 



28 Phan Thị Thúy Hường 9D IOE Qua mạng lớp 9 Ba 200 

29 Lê Hoàng Thắng 9D IOE Qua mạng lớp 9 Ba 200 

30 Đào Gia Hưng 7C IOE Qua mạng lớp 7 KK 200 

31 Trần Quang Minh 7C 
IOE Qua mạng lớp 7 KK 

300 
Giải Vàng cuộc thi vioedu cấp tỉnh Nhất 

32 Phan Trần Tường Vy 7C IOE Qua mạng lớp 7 Ba 200 

33 Nguyễn Thị Minh Phương 7C IOE Qua mạng lớp 7 Ba 200 

34 Nguyễn Xuân Quyết 7C IOE Qua mạng lớp 7 Nhì 200 

35 Hoàng Ngọc San 7C IOE Qua mạng lớp 7 Nhì 200 

36 Trần Việt Anh 7C IOE Qua mạng lớp 7 Ba 200 

37 Nguyễn Thái An 6A Giải Vàng cuộc thi vioedu cấp tỉnh Nhất 200 

38 Nguyễn Văn Huy Tuấn 5D 

Huy chương Vàng Đấu trường Toán 

học cấp tỉnh 

 
 

400 

Đạt giải khuyến khích IOE cấp tỉnh  

39 Nguyễn Trọng Phát 4A 
Huy chương Bạc Đấu trường Toán 

học cấp tỉnh 

 
 200 

40 Cao Trần Minh Hiếu 4A 
Huy chương Bạc Đấu trường Toán 

học cấp tỉnh 

 
 200 

41 Lê Chí Hiếu 2E 
Giải bạc Đấu trường Toán học cấp 

tỉnh 

 
 200 

42 Nguyễn  Thị Thùy Dương 3C 
Huy chương Bạc Đấu trường Toán 

học cấp tỉnh 

 
 200 

43 Phan Hoàng Nguyên 2D 
Giải ba Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

tỉnh 
 200 

44 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 1B 
Giải ba Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

tỉnh 

 
 200 

45 Nguyễn Quốc Minh Khôi 3B Đạt giải đồng Vioedu cấp tỉnh  200 

46 Đào Phan Hà My 1B 
Đạt giải đồng đấu trường toán học 

cấp tỉnh 
 200 

47 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 1B 
Đạt giải đồng đấu trường toán học 

cấp tỉnh 
 200 

48 
Nguyễn Tấn Việt  (Khí 

tượng) THCS SKIM2 
7A 

Huy chương bạc đấu trường toán học 

cấp tỉnh 
 200 

49 
Phạm Long Nhật (Phố Tây, 

TH SKIM2) 
4A 

Giải nhất trạng nguyên tiêng việt cấp 

tỉnh 
 200 

50 
Lê Thị Như Ý (Phố Tây, 

TH SKIM2) 
4A 

Giải nhất trạng nguyên tiêng việt cấp 

tỉnh 
 200 

      

 

                                                                         ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
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